
KH TH  Tỷ lệ (%) KH TH KH TH
TSNH 

(Tr.đồng)

Nợ NH 

(Tr.đồng)

TSNH/ 

Nợ NH 

(lần)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I Doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

1

Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số Kiến thiết Tuyên 

Quang

     65.968,38      69.483,44     105,33 A     1.717,20       1.717,30      100,01      12.000,00   14,30      14,31 A       7.604,63        4.824,72      1,58 A A A A

2

Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số Kiến thiết Hà 

Giang

     72.100,00      74.748,82     103,67 A     2.100,00       2.114,95      100,71      21.000,00      18.436,77   10,00      11,47 A     12.875,54      10.156,51      1,27 A A A A

Xếp loại

Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu Chỉ tiêu 3 

DN tự 

xếp 

loại

Kết 

quả 
Kế hoạch 

(Tr.đồng)

Thực hiện 

(Tr.đồng)
 Tỷ lệ (%)

Xếp 

loại

Biểu 01

Xếp 

loại

Chỉ 

tiêu 

4 

Xếp 

loại

Chỉ tiêu 2

Tỷ suất LN sau 

thuế/vốn 

CSH(%)

 Lợi nhuận sau thuế (Tr.đồng)
Vốn CSH bình quân 

(Tr.đồng)
Xếp 

loại

Khả năng thanh toán nợ đến hạn

KÊT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2025

 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG QUẢN LÝ

( Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT TÊN DOANH NGHIỆP

Các chỉ tiêu
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